
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

THƯ VIỆN

Ngày cập nhật: 16/08/2018

STT Tên giáo trình, tài liệu
Tác giả/

Nhà xuất bản

Năm 

xuất bản/

tái bản

 Giá bìa  Giá bán 

1 Market Leader (Intermediate)                    210.000 210000

2 Market Leader (Pre - Intermediate)                    210.000 210000

3 Luật trọng tài thương mại
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      13.000 13000

4 Luật thương mại (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      33.000 33000

5 Luật thi hành án hình sự (bìa mềm)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      36.000                    36.000 

6 Luật phá sản (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      20.000                    20.000 

7 Luật đất đai (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      36.000                    36.000 

8 Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      56.000                    56.000 

9
Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      91.000                    91.000 

10 Bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      65.000                    65.000 

11
Phát triển năng lực tư duy biện chứng 

cho sinh viên Việt nam hiện nay

Hoàng Thúc Lân

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia

2014                      51.000                    51.000 

12 Luật ngân sách nhà nước
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      16.000                    16.000 

13
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 

(bìa mềm)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      11.000                    11.000 

14
Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      36.000                    36.000 

15
Luật đầu tư (hiện hành) (sửa đổi bổ 

sung năm 2016,2017)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      17.000                    17.000 

16 Luật doanh nghiệp (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      49.000                    49.000 

17 Luật du lịch
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      15.000                    15.000 

18 Luật viên chức
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      12.000                    12.000 

19 Luật cán bộ công chức
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      13.000                    13.000 

20 Luật bảo vệ môi trường 
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      20.000                    20.000 

DANH MỤC GIÁO TRÌNH PHÁT HÀNH

Đơn vị phát hành: Thư viện

Giáo trình do các giảng viên ngoài Trường biên soạn
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21 Luật hôn nhân và gia đình (hiện hành)
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      20.000                    20.000 

22
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      25.000                    25.000 

23

Luật luật sư hiện hành (Luật năm 

2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 

2015)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      19.000                    19.000 

24 Luật tố tụng hành chính
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      45.000                    45.000 

25
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Luật 

năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      38.000                    38.000 

26 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      15.000                    15.000 

27

Luật điều ước quốc tế (Song ngữ Việt - 

Anh) Law on Treaties (Vietnamese - 

English)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                      40.000                    40.000 

28

Cẩm nang pháp luật giao thông đường 

bộ (Luật giao thông đường bộ hiện 

hành (năm 2008); Nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính và hệ thống 

biển báo)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                      65.000                    65.000 

29

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân 

sự năm 2015 và những tình huống thực 

tế (Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung)

Trương Hồng Quang

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                      53.000                    53.000 

30
Một số thuật ngữ về quan hệ dân sự 

trong Bộ luật dân sự

Lê Văn Quý (Tuyển 

chọn)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                      86.000                    86.000 

31
Cẩm nang tra cứu pháp luật về lao 

động

Phan Phương Nam (chủ 

biên)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia

2016                      59.000                    59.000 

32
Cẩm nang tra cứu pháp luật về hôn 

nhân và gia đình (Tái bản)

Lương Đức Cường

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                      36.000                    36.000 

33 Cẩm nang tra cứu pháp luật về đầu tư

Phạm Hoài Huấn (chủ 

biên)

Nguyễn Đình Thái

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                    105.000                  105.000 
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34
Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật 

đến năm 2030

Nguyễn Văn Cương (chủ 

biên)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                      87.000                    87.000 

35

Pháp luật hình sự Việt Nam trước 

thách thức an ninh phi truyền thống 

(Sách chuyên khảo)

Trịnh Tiến Việt (chủ 

biên)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                      96.000                    96.000 

36

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi 

giao dịch bất hợp pháp trên thị trường 

chứng khoán tập trung ở Việt Nam 

(Sách chuyên khảo)

Lê Thị Thảo

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                      62.000                    62.000 

37

Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự 

có yếu tố nước ngoài theo quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 

2015) (Sách chuyên khảo)

Vũ Thị Phương Lan (chủ 

biên)
2017                      47.000                    47.000 

38
Bình luận khoa học Hiến pháp hiện 

hành (năm 2013)

GS.TS Hoàng Thế Liên

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

                   265.000                  265.000 

39

Một số nghị quyết của hội đồng thẩm 

phán tòa án nhân dân tối cao HDAD 

luật dân sự. luật tố tụng dân sự, hôn 

nhân -  gia đình, hành chính, thương 

mại và hình  sự

Vũ Vân Anh (Sưu tầm)

Nhà xuất bản Khoa học 

xã hội

                   239.000                  239.000 

40

Các nghị quyết của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng 

dẫn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 

hiện hành (năm 2015)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2018                    119.000                  119.000 

41

So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 với Bộ luật 

hình sự năm 1999, sửa đổi , bổ sung 

năm 2009

Trần Anh Tuấn

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

                   189.000                  189.000 

42

So sánh Luật tố tụng hành chính năm 

2015 hiện hành với Luật tố tụng hành 

chính năm 2010

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                    110.000                  110.000 

43
Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 

2014)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
2017                    144.000                  144.000 

44
Bộ luật dân sự (Song ngữ Việt - Anh) 

Civil Code (Vietnamese - English)

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật
                   192.000                  192.000 
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45

9 biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp 

đồng

(Quy định, thực tế và thiết kế giao dịch 

theo Bộ luật dân sự hiện hành năm 

2015)

Trương Thanh Đức

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                    119.000                  119.000 

46

Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Định hình 

những lựa chọn đối với một quyền lực 

đang lên (Sách tham khảo)

Biên dịch:

Ngụy Hải An,

Vũ Tú Linh,

Nguyễn Thế Phương,

Nguyễn Kim Phụng

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                    201.000                  201.000 

47

Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp 

cận mới cho tăng trưởng, phát triển và 

tiến bộ xã hội

Biên dịch và hiệu đính:

Đỗ Đức Thọ,

Nguyễn Thị Lan Anh,

Dương Bá Đoan,

Phan Thu Hoài

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                    212.000                  212.000 

48

Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về 

chiến tranh Việt Nam (Sách tham 

khảo)

Daniel Ellsberg

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

                   285.000                  285.000 

49

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi 

mới - Thị trường, đầu cơ và vai trò của 

nhà nước (Sách tham khảo)

Biên dịch và hiệu đính:

Đỗ Đức Thọ,

Nguyễn Thị Lan Anh,

Dương Bá Đoan,

Đỗ Ngọc Khánh,

Phạm Văn Nhiên,

Hoàng Ngọc Điệp,

Trịnh Thị Ngọc Quỳnh

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2017                    167.000                  167.000 

50

Bàn về Trung Quốc - tiết lộ của người 

trong cuộc về siêu cường kinh tế mới 

(Sách tham khảo)

Người dịch:

Vũ Hoàng Linh

Tạ Phúc Đường;

Nguyễn Thị Phương

Và nhóm dịch VCES

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                    200.000                  200.000 

51
Giới thiệu quyển I bộ "Tư bản" của 

Các Mác

Đ.I.RÔDENBE

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                    189.000                  189.000 
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52
Giới thiệu quyển II bộ "Tư bản" của 

Các Mác

Đ.I.RÔDENBE

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                    133.000                  133.000 

53
Giới thiệu quyển III bộ "Tư bản" của 

Các Mác

Đ.I.RÔDENBE

Nhà xuất bản Chính trị 

Quốc gia Sự thật

2018                    182.000                  182.000 

54 Quản trị tài chính

Chủ biên dịch: Nguyễn 

Thị Cành

Nhà xuất bản Hồng Đức

2017                    270.000                  270.000 

55

Sách chuyên khảo Phát triển thương 

hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt 

Nam: trường hợp thanh long Bình 

Thuận

Nguyễn Văn Sĩ

Nguyễn Viết Bằng
                     70.000                    70.000 


